
ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ II - MÔN: TOÁN LỚP 4

Họ và tên: ..................................................... Lớp: .................

Câu 1: Số gồm 3 trăm triệu, 7 triệu, 4 chục nghìn và 5 đơn vị viết là:

A. 307 040 005 B. 370 040 005 C. 307 400 005 D. 374 000 005

Câu 2: Phân số nào sau đây đã tối giản?

A. 
14
21

B. 
9
16

C. 
15
25

D. 
8
12

Câu 3: Kết quả của 
7
8

 - 
2
5

 là:

A. 
19
40

B. 
5
3

C. 
3
40

D. 
11
40

Câu 4: Giá trị biểu thức 
2
7

 + 
1
3

 × 
4
5

 là:

A. 
46
105

B. 
38
105

C. 
2
5

D. 
1
3

Câu 5: 6 tấn 17 yến = ... kg. Số thích hợp là:

A. 617 B. 6 017 C. 6 170 D. 61 700

Câu 6: Trong 
1
4

 giờ, ô tô đi được 
17
2

 km. Trung bình mỗi phút ô tô đi được:

A. 1100 m B. 1133 m C. 1200 m D. 1150 m

Câu 7: Mảnh vườn hình chữ nhật dài 72m, rộng bằng 
5
9

 chiều dài. Diện tích là:

A. 3240 m² B. 2880 m² C. 3000 m² D. 2900 m²

Câu 8: Sắp xếp các phân số 
3
5

; 
4
7

; 
9
10

; 
2
3

 từ bé đến lớn:

Câu 9: Tính:

a) 
7
5

 + 
3
4

 - 
2
3

 =



b) 
4
9

 × 
3
5

 : 
2
7

 =

Câu 10: Quan sát biểu đồ số cây lớp 4A, 4B, 4C, 4D đã trồng:

87

4A

122

4B

69

4C

106

4D

a) Trung bình mỗi lớp đã trồng được bao nhiêu cây?

b) Số cây lớp 4B chiếm bao nhiêu phần tổng số cây cả khối?

Câu 11: Tính thuận tiện:

3
8

 × 
5
9

 + 
3
8

 × 
4
9

 =

Câu 12: Mẹ mua 3kg táo hết 147 000 đồng. Bác Lan mua 
5
7

 kg táo cùng loại và đưa 50 000

đồng. Hỏi người bán phải trả lại bác Lan bao nhiêu tiền?




